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   -  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

    Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Phan Thị Lan 

         Các Hội thẩm nhân dân:  

         Bà Nguyễn Thị Hòa  

         Ông Trương Công Thứ 

         - Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Lan Phương - Thẩm tra viên Tòa án nh n 

  n huy n Phư    ơn  t nh Quảng Nam 
 

  - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam 

tham gia phiên tòa: Bà Lê Ánh Nghĩa - Kiểm sát viên  

Ngày 10 tháng 11 năm 2023  tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huy n 

Phư    ơn  t nh Quảng Nam đưa ra xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 

thụ lý số 22/2023/TLST-HS, ngày 11 tháng 10 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 21/2023/QĐXX T-HS, ngày 30 tháng 10 năm 2023 đối v i bị cáo: 

Bùi Văn D; sinh ngày: 18/12/1994, tại: huy n P, t nh Q; Nơi thường trú và 

nơi ở hi n tại: Thôn 4, xã H, huy n P, t nh Q; nghề nghi p: Không ổn định; trình 

độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Vi t Nam;  on ông Bùi Văn L ( inh năm 1957) và  on bà Nguyễn Thị S 

( inh năm 1959); tiền án: 02 tiền án  ngày 21/6/2019 bị Toà án nh n   n huy n 

Phư    ơn  Quảng Nam xử phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, ngày 

24/11/2022 bị Toà án nhân dân huy n Đông Anh  Thành phố Hà Nội xử phạt 20 

tháng tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” theo Bản án số 216/2022/H  T 

ngày 24/11/2022, Quyết định đình  h  vi   xét xử phú  thẩm số 278/2023/H PT-

QĐ ngày 29/3/2023  ủa Toà án nh n   n Thành phố Hà Nội  Quyết định thi 

hành án phạt tù số 19/2023/QĐ-CA ngày 10/7/2023  ủa Tòa án nh n   n huy n 

Phư    ơn  t nh Quảng Nam; tiền sự: không; về nhân thân: Ngày 21/01/2013  bị 

Công an huy n Phư    ơn xử phạt vi phạm hành  hính về hành vi “Gây rối trật 
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tự công cộng” phạt tiền 5 000 000 đồng; bị bắt tạm giữ ngày 30/6/2023, tạm giam 

ngày 09/7/2023, hi n bị  áo đang tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huy n Phư c 

 ơn  t nh Quảng Nam,  ó mặt.  

- Người bào chữa cho bị cáo:  

Ông Nguyễn Trí B - Trợ giúp viên pháp lý Trung t m trợ giúp pháp lý Nhà 

nư   t nh Quảng Nam   ó mặt  

 NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 06 giờ 00 phút, ngày 30/6/2023, tại thôn 4  xã Phư c Hi p, huy n 

Phư    ơn  t nh Quảng Nam, Tổ công tác Công an huy n Phư    ơn đang thực 

hi n nhi m vụ thì phát hi n Bùi Văn D có dấu hi u nghi vấn nên yêu cầu cho kiểm 

tra. Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hi n tại túi quần trư c bên phải của Bùi 

Văn D có 01 hộp kim loại hình trụ tròn ( ó đường kính 2,7 cm, chiều dài 10 cm), 

màu xanh, bên trên có chữ “Bero  a” và gắn nắp nhựa, bên trong có chứa 11 gói 

giấy bạc, loại giấy trong bao thuốc lá, bên trong gói giấy bạc có nhiều chất rắn 

dạng cục và bột màu trắng  Bùi Văn D khai nhận đ y là ma tuý loại Heroine D 

mua để sử dụng cho bản thân. Công an huy n Phư    ơn đã bắt giữ người và thu 

giữ tang vật: 11 gói giấy bạc, loại giấy trong bao thuốc lá, bên trong gói giấy bạc 

có nhiều chất rắn dạng cục và bột màu trắng thu giữ tại túi quần trư c bên phải 

của Bùi Văn D. 01 hộp kim loại hình trụ tròn ( ó đường kính 2,7 cm, chiều dài 10 

cm), màu xanh, bên trên có chữ “Bero  a” và gắn nắp nhựa màu trắng. 

Tại Cơ quan điều tra Bùi Văn D khai nhận: Vào chiều ngày 29/6/2023, tại 

khu vực ngã ba Cây Cốc, thị trấn Hà Lam, huy n Thăng Bình  t nh Quảng Nam D 

đã mua  ủa một người đàn ông tên A (không rõ lai lịch, người huy n Tiên Phư c, 

Quảng Nam) số ma túy nêu trên v i số tiền 1 200 000 đồng, nhằm mụ  đí h để sử 

dụng cho bản thân.  

Tại Kết luận giám định số 93/KL-KTHS(MT) ngày 07/7/2023 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an t nh Quảng Nam xá  định: Mẫu chất rắn dạng cục - bột 

màu trắng  o Bùi Văn D tàng trữ vào ngày 30/6/2023 là ma tuý; loại Heroine, có 

khối lượng 0,855 gam.  

Quá trình điều tra xá  định: Vào ngày 21/6/2019, bị  áo Bùi Văn D bị Tòa 

án nh n   n huy n Phư    ơn  t nh Quảng Nam xử phạt 12 tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản” theo Bản án số 07/2019/H - T   hấp hành xong án phạt tù 

ngày 30/4/2020  hưa đượ  xóa án tí h  đến ngày 22/12/2021  Bùi Văn D tiếp tụ  
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phạm tội  bị Tòa án nh n   n huy n Đông Anh  thành phố Hà Nội xử phạt 20 

tháng tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” v i tình tiết tăng nặng trá h 

nhi m hình sự là “Tái phạm” theo Bản án số 216/2022/H -ST ngày 24/11/2022 

và Quyết định đình  h  vi   xét xử phú  thẩm số 278/2023/H PT-QĐ ngày 

29/3/2023  ủa Toà án nh n   n thành phố Hà Nội  bị  áo Bùi Văn D đang trong 

thời gian  hờ đi  hấp hành án thì ngày 30/6/2023, bị cáo Bùi Văn D thự  hi n 

hành vi tàng trữ trái phép  hất ma túy  Do đó  phạm tội lần này  ủa bị  áo thuộ  

trường hợp “Tái phạm nguy hiểm” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 53 Bộ 

luật Hình sự.  

Tại Cáo trạng số 19/CT-VKSPS-HS, ngày 11/10/2023 của Vi n kiểm sát 

nhân dân huy n Phư    ơn  t nh Quảng Nam truy tố bị  áo Bùi Văn D về tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm o khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa bị cáo Bùi Văn D khai nhận hành vi phạm tội như nội dung 

bản cáo trạng. 

Tại phiên tòa đại di n Vi n kiểm sát huy n Phư    ơn giữ nguyên quyết 

định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo: 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị  áo đã thành khẩn khai báo  gia đình bị cáo 

thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh kinh tế khó khăn  Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

điểm o khoản 2 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử 

phạt bị  áo từ 06 (Sáu) năm 06 (Sáu) tháng đến 07 (Bảy) năm tù  Áp  ụng khoản 1 

Điều 56 Bộ luật Hình sự tổng hợp v i hình phạt 20 tháng tù  ủa Bản án số 

216/2022/HS-ST ngày 24/11/2022  ủa Tòa án nh n   n huy n Đông Anh  thành 

phố Hà Nội buộ  bị  áo phải  hấp hành hình phạt  hung  ủa hai bản án theo quy 

định  ủa pháp luật  

 Không đề nghị xử phạt bổ sung bị  áo vì bị  áo không  ó vi   làm ổn định  

gia đình thuộ  hộ nghèo   

 Về xử lý vật  hứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình sự đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu tiêu hủy: 0,608 gam ma túy loại 

Heroine (còn lại sau giám định); 01 hộp kim loại hình trụ tròn màu xanh, bên trên 

có chữ “Bero  a” gắn nắp nhựa màu trắng. 

Luận  ứ  ủa người bào  hữa  ho bị  áo: Thống nhất như Cáo trạng  ủa 

Vi n kiểm sát truy tố bị  áo tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Bị  áo sống ở xã 

 ó điều ki n kinh tế - xã hội đặ  bi t khó khăn  nên nhận thứ  pháp luật  ó phần 

hạn  hế  bị  áo sử  ụng trái phép  hất ma túy  o bạn bè rủ rê   o đó đã mua ma 

túy tàng trữ để sử  ụng  Khi bị Công an phát hi n bắt giữ bị  áo đã thành khẩn 
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khai báo  gia đình thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh kinh tế khó khăn  Đề nghị Hội đồng 

xét xử  ăn  ứ điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo 

mức thấp nhất của hình phạt mà Vi n kiểm sát đề nghị. Bị cáo không có vi c làm 

và thu nhập ổn định đề nghị không phạt bổ sung  Đề nghị miễn án phí cho bị cáo 

vì gia đình bị cáo thuộc hộ nghèo. 

Bị cáo thống nhất luận tội của Kiểm sát viên, luận cứ bào chữa, không tranh 

luận gì, nhận tội và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên  ơ sở nội dung vụ án   ăn  ứ vào các tài li u trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huy n 

Phư    ơn  t nh Quảng Nam  Điều tra viên, Vi n kiểm sát nhân dân huy n Phư c 

 ơn  Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hi n đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tụ  quy định của Bộ luật tố tụng hình sự  Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp v i quy định 

của pháp luật; bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng  người tiến hành tố tụng  Do đó   á  hành vi  quyết định 

tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng  người tiến hành tố tụng đã thực hi n đều 

hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa bị  áo khai nhận hành vi phạm tội  ủa mình như nội  ung  

Cáo trạng  Lời khai  ủa bị  áo tại phiên toà phù hợp v i lời khai  ủa bị  áo tại Cơ 

quan điều tra  biên bản khám nghi m hi n trường và phù hợp v i  á  tài li u  

 hứng  ứ khá   ó trong hồ sơ vụ án  thể hi n: Ngày 29/6/2023, Bùi Văn D đã mua 

của một người đàn ông tên A (không rõ lai lịch) một gói ma túy loại Heroine  v i 

số tiền là 1 200 000 đồng, D chia thành nhiều gói nhỏ và cất trong 01 hộp kim 

loại, nhằm mụ  đí h để sử dụng cho bản th n  Đến ngày 30/6/2023 thì bị Công an 

phát hi n và bắt quả tang. Bị cáo D có nhân thân không tốt ngày 21/6/2019 bị  áo 

Bùi Văn D bị Tòa án nh n   n huy n Phư    ơn  t nh Quảng Nam xử phạt 12 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”  hưa đượ  xóa án tí h  đến ngày 22/12/2021, 

Bùi Văn D tiếp tụ  phạm tội“Bắt, giữ người trái pháp luật” bị Tòa án nhân dân 

huy n Đông Anh  thành phố Hà Nội xử phạt 20 tháng tù, trong thời gian  hờ đi 

 hấp hành án thì ngày 30/6/2023, bị cáo Bùi Văn D thự  hi n hành vi tàng trữ trái 

phép  hất ma túy  Do đó  phạm tội lần này  ủa bị  áo thuộ  trường hợp “Tái 

phạm nguy hiểm”. Vì vậy, Cáo trạng  ủa Vi n kiểm sát nh n   n huy n Phư   

 ơn  t nh Quảng Nam truy tố bị  áo tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”quy định 
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tại điểm o khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự là  ó  ăn  ứ đúng người  đúng tội  

đúng pháp luật  

         [3] Xét tính chất, mứ  độ hành vi phạm tội: Bị  áo Bùi Văn D là người 

nghi n chất ma túy, nên biết được hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy 

là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm chính sách của Nhà nư c về quản lý các chất ma 

túy. Bùi Văn D là người có nhân thân không tốt đã 02 lần bị Tòa án xử phạt tù và 

01 lần bị xử phạt hành  hính nhưng bị cáo không lấy đ y làm bài họ  để cải tạo trở 

thành người có ích cho xã hội, bị cáo sử dụng và mua trái phép chất ma túy tàng 

trữ để sử dụng cho bản thân. Hành vi phạm tội của bị  áo làm gia tăng t  nạn ma 

túy và ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn trên địa bàn huy n. Vì vậy, xử phạt 

bị cáo mức hình phạt nghiêm khắ  tương xứng v i hành vi phạm tội để bị cáo cai 

nghi n trở thành người có ích và phòng ngừa chung cho xã hội. 

[4] Xét luận tội  ủa Vi n kiểm sát và luận  ứ  ủa người bào  hữa: Thống 

nhất quan điểm  ủa Vi n kiểm sát và người bào  hữa về áp  ụng  á  tình tiết giảm 

nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị  áo đã thành khẩn khai báo; gia đình bị 

 áo thuộ  hộ nghèo  hoàn  ảnh kinh tế khó khăn qui định tại điểm s khoản 1  

khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự  Chấp nhận đề nghị  ủa người bào  hữa miễn 

nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm  ho bị  áo  

  [5] Về  á  tình tiết tăng nặng  giảm nhẹ trá h nhi m hình sự đối v i bị  áo:  

    - Về tình tiết tăng nặng: Bị  áo không vi phạm tình tiết tăng nặng trá h 

nhi m hình sự  

  - Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị  áo đã thành 

khẩn khai báo  Gia đình bị cáo thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên 

được áp dụng tình tiết giảm nhẹ qui định tại điểm s khoản 1  khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự. 

  [6] Hình phạt bổ sung: Không xử phạt bổ sung bị  áo vì bị  áo không  ó 

vi   làm ổn định  gia đình thuộ  hộ nghèo  

[7] Đối v i người tên A bán ma tuý cho bị  áo Bùi Văn D vào ngày 

29/6/2023 tại khu vự  ngã ba C y Cố  thuộ  thị trấn Hà Lam  huy n Thăng Bình  

t nh Quảng Nam  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huy n Phư    ơn đã tiến 

hành  á  bi n pháp xá  minh nhưng  o không đủ  ơ sở nên không xá  định đượ  

nhân th n  lai lị h  ủa người này nên không đề  ập đến vi   xử lý. 

[8] Quá trình điều tra  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huy n đã tiến 

hành xét nghi m  hất ma túy trong  ơ thể đối v i Bùi Văn D và kết quả  ương 

tính v i ma túy loại Heroine. Hành vi sử  ụng trái phép  hất ma túy  ủa Bùi Văn 
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D đã bị Công an huy n Phư    ơn xử phạt vi phạt hành  hính bằng hình thứ  phạt 

tiền  

[9] Về xử lý vật chứng:  

 Quá trình điều tra Công an huy n Phư    ơn đã thu giữ của Bùi Văn D 

0,855 gam ma túy, loại Heroine; 01 hộp kim loại hình trụ tròn. 

 Căn  ứ điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 

106 Bộ luật Tố tụng hình sự tị h thu để tiêu hủy: 

 - 0,608 (không phẩy sáu trăm lẻ tám) gam số ma túy, loại Heroine và toàn 

bộ bao gói mẫu vật sau giám định đượ  đựng trong một bì niêm phong (loại bì 

giấy  ùng để gửi  ông văn  ủa Phòng kỹ thuật hình sự Công an t nh Quảng Nam 

số 93/PC09)  

- 01 (một) hộp kim loại hình trụ tròn ( ó đường kính 2,7 cm, chiều dài 10 

cm), màu xanh, bên trên có chữ “Bero  a” có gắn nắp nhựa màu trắng. 

  [10] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị  áo Bùi Văn D là cá nhân thuộc hộ 

nghèo   ó đơn xin miễn nộp  Căn  ứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủa Ủy ban thường vụ quố  hội quy định 

về mứ  thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản lý và sử  ụng án phí và l  phí Tòa án thì bị 

 áo đượ  miễn nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm  

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị  áo Bùi Văn D phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 
 

Căn  ứ điểm o khoản 2 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 

Điều 56 Bộ luật Hình sự xử phạt bị  áo: 

Bùi Văn D: 06 (Sáu) năm tù  Tổng hợp v i hình phạt: 20 (Hai mươi) tháng tù 

 ủa Bản án hình sự sơ thẩm số 216/2022/HS- T ngày 24/11/2022  ủa Tòa án nh n 

  n huy n Đông Anh  Thành phố Hà Nội  Buộ  bị  áo Bùi Văn D phải  hấp hành 

hình phạt  hung  ủa hai bản án là 07 (Bảy) năm 08 (Tám) tháng tù  Thời gian  hấp 

hành hình phạt tù đượ  tính từ ngày bắt tạm giữ 30/6/2023. 

- Về xử lý vật chứng: Căn  ứ điểm a, c khoản 1Điều 47 Bộ luật Hình sự; 

điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tị h thu để tiêu hủy: 

0,608 (không phẩy sáu trăm lẻ tám) gam số ma túy, loại Heroine và toàn bộ 

bao gói mẫu vật sau giám định đượ  đựng trong một bì niêm phong (loại bì giấy 
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 ùng để gửi  ông văn  ủa Phòng kỹ thuật hình sự Công an t nh Quảng Nam số 

93/PC09). 

01 (một) hộp kim loại hình trụ tròn ( ó đường kính 2,7 cm, chiều dài 10 

cm), màu xanh, bên trên có chữ “Bero  a” có gắn nắp nhựa màu trắng. 

 Vật  hứng hi n Chi  ụ  thi hành án   n sự huy n Phư    ơn đang tạm giữ 

theo Biên bản giao  nhận vật  hứng ngày 11/10/2023  

- Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo đượ  miễn nộp tiền án phí hình sự sơ 

thẩm  

Bị  áo  ó quyền kháng  áo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm   
 

 

 

Nơi nhận: 

- Cơ quan tiến hành tố tụng; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Sở tư pháp Q.Nam; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                                     

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                               (Đã ký) 

 

 

 

                                Phan Thị Lan 

 


